
1 Ban Dân tộc 21 12 1 0 10 1 8 0 0 8 0 1 0 0 1 0

2 Ban quản lý Khu kinh tế 21 12 2 0 10 0 8 0 0 8 0 1 0 0 1 0

3 Sở Công thương 23 14 3 0 11 0 8 0 0 8 0 1 0 0 1 0

4 Sở Du lịch 22 12 2 0 10 0 8 0 0 8 0 2 0 0 2 0

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 24 12 2 0 10 0 11 0 0 11 0 1 0 0 1 0

6 Sở Giao thông vận tải 35 23 4 0 19 0 10 0 0 10 0 2 0 0 2 0

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 32 18 3 0 15 0 13 0 0 13 0 1 0 0 1 0

8 Sở Khoa học và Công nghệ 22 12 2 0 10 0 8 0 0 8 0 2 0 0 2 0

9 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 29 15 2 0 13 0 10 0 0 10 0 4 0 0 4 0

10 Sở Ngoại vụ 22 12 2 0 10 0 8 0 0 8 0 2 0 0 2 0

11 Sở Nội vụ 21 12 2 0 10 0 8 0 0 8 0 1 0 0 1 0

12 Sở Nông nghiệp và PTNT 30 12 1 0 10 1 16 0 0 16 0 2 0 0 2 0

13 Sở Tài chính 25 15 4 0 11 0 8 0 0 8 0 2 0 0 2 0

14 Sở Tài nguyên và Môi trường 31 18 6 0 12 0 11 0 0 11 0 2 0 0 2 0

15 Sở Thông tin và Truyền thông 25 15 4 0 11 0 6 0 0 6 0 4 0 0 4 0

16 Sở Tư pháp 21 12 2 0 10 0 8 0 0 8 0 1 0 0 1 0

17 Sở Văn hóa Thể thao 45 25 2 0 23 0 11 0 0 11 0 9 0 0 9 0

18 Sở Xây dựng 34 21 2 0 19 0 10 0 0 10 0 3 0 0 3 0

19 Sở Y tế 35 19 3 0 16 0 12 0 0 12 0 4 0 0 4 0

Phụ lục 1A

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023

(Theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

(Thời điểm cập nhật đến ngày 10/03/2023)
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20 Thanh tra tỉnh 21 12 2 0 10 0 8 0 0 8 0 1 0 0 1 0

21 Văn phòng UBND tỉnh 11 6 2 0 4 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0

TỔNG 550 309 53 0 254 2 195 0 0 195 0 46 0 0 46 0
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